
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 68, Ngõ 73 Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.900.000.000 VNĐ

14/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ ILC

0110813544

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552(Chính)

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, đào tạo phát triển tư duy trẻ em; Các 
dịch vụ dạy kèm (gia sư); đào tạo kỹ năng nói trước công 
chúng; dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; dạy máy tính; 
 Đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống;

8559

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

4. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

5. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

6. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

7. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

8. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ 
ILC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ILC INTERNATIONAL EDUCATION 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ILC Academy

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0969452168
Email: phanquangdiep@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ HƯỜNG

Việt 
Nam

Tổ 9, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

665.000.000 35,000 001188025429

2 PHAN 
QUANG 
ĐIỆP

Việt 
Nam

Tổ 2, Cụm Sòi, 
Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.235.000.000 65,000 036087000047

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036087000047
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Cụm Sòi, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2, Cụm Sòi, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN QUANG ĐIỆP Nam

30/04/1987 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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